Mẫu số 101

	…………………….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
--------
	


BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NGƯỜI VÀ DANH SÁCH, SỔ QUẢN LÝ ĐANG DO ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LƯU GIỮ
(Kèm theo công văn số .../….. ngày..... tháng.... năm…… của…………. )

I. Danh sách, sổ quản lý liệt sĩ

	STT
	Tên danh sách, sổ
	Số người trong danh sách, sổ

(ghi rõ từ số thứ tự...đến số thứ tự...)
	Thời gian lập danh sách, sổ

(Nếu có)
	Thời gian chốt danh sách, sổ
	Cơ quan lập
	Cơ quan lưu giữ

	1
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng:…………………… người trong danh sách, sổ quản lý liệt sĩ.

II. Danh sách quân nhân bị thương

	STT
	Tên danh sách, sổ
	Số người trong danh sách, sổ

(ghi rõ từ số thứ tự...đến số thứ tự...)
	Thời gian lập danh sách, sổ

(Nếu có)
	Thời gian chốt danh sách, sổ
	Cơ quan lập
	Cơ quan lưu giữ

	1
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng:………….. người trong danh sách quân nhân bị thương.

III. Danh sách, số quản lý quân nhân, số chi trả trợ cấp quân nhân đi B

	STT
	Tên danh sách, sổ
	Số người trong danh sách, sổ

(ghi rõ từ số thứ tự...đến số thứ tự...)
	Thời gian lập danh sách, sổ

(Nếu có)
	Thời gian chốt danh sách, sổ
	Cơ quan lập
	Cơ quan lưu giữ

	1
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng:…………. người trong danh sách.

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
Họ và tên


Ghi chú: Địa phương/cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, tránh trường hợp trùng đối tượng do được ghi nhận tại các danh sách hay sổ quản lý khác nhau.
